PHỤ LỤC 1
I. CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN 2A (VẤN ĐỀ 2)

Chi phí:

Chi phí của khu vực nhà nước

1. Cơ sở dữ liệu = 0 VNĐ

2. Theo ước tính, tổng số trang mạng đang hoạt động của các cơ quan chính phủ là 1.926, do đó ở phương án này thì chi phí cho cơ sở dữ liệu sẽ không phát sinh thêm. 

3. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin = 0 VNĐ

4. Các cơ quan có trang mạng đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và chi phí này được coi là chi phí chìm. 

5. Duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

· Tổng chi phí phần cứng và phần mềm: 


90 triệu VNĐ

· Chi phí bảo dưỡng mạng: 




20% tổng chi phí phần cứng và phần mềm (theo kinh nghiệm quốc tế)

6. Công bố thông tin 

· Chi phí thường niên cho nhân viên duy trì website:
60.000.000 VNĐ

· Các chi phí hoạt động khác (liên tục):


1.000.000 VNĐ

Chi phí của  khu vực ngoài nhà nước : 


Không có
Lợi ích: 







Không có

II. SỐ LƯỢNG CÁC CƠ QUAN TRONG PHƯƠNG ÁN 2B, 2C, 2D (Bảng 1)
Đơn vị: Cơ quan

	Cơ quan/Phương án
	2B
	2C
	2D

	Tổng số
	24.558
	25.990
	27.710

	Cơ quan quy mô nhỏ
	24.528
	25,956
	27,676

	Cơ quan quy mô lớn
	30
	34
	34


 III. MỘT SỐ SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ 2

· Thời gian tìm kiếm thông tin của cán bộ, công chức: 
48 giờ/năm

· Số lượng cán bộ, công chức: 




400.000

· Số lượng viên chức ở đơn vị sự nghiệp công:                     2.400.000
· Số phần trăm cán bộ, công chức mà công việc yêu cầu phải tìm kiếm        thông tin: 50%

· Chi phí một giờ làm việc của cán bộ, công chức: 

26.953 VNĐ 
· Thời gian tìm kiếm thông tin giảm cho phương án 2C: 
20%

· Lợi ích của phương án 2B: Giảm 10.16% so với phương án 2C do số cơ quan tham gia công khai thông tin ít hơn 10.16%  

· Lợi ích của phương án 2C: Tăng 11.68 so với phương án 2C do số cơ quan tham gia công khai thông tin nhiều hơn 11.68% 

IV. VỀ CÁC SỐ LIỆU, ƯỚC TÍNH VÀ GIẢ THIẾT CHUNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO PHẦN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG CỦA BA PHƯƠNG ÁN 2B, 2C, 2D, 

Chi phí:

Chi phí của khu vực nhà nước:

7. Cơ sở dữ liệu

· Thời gian nhập dữ liệu: 




10 tuần

· Chi phí trả cho 1 tuần thực hiện nhập dữ liệu:
1.196.806 VNĐ
2. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

· Tổng chi phí phần mềm cấp quốc gia: 


100.000 USD

· Tổng số phần mềm: 
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· Tổng chi phí phần mềm & phần cứng/CQ: 

90.000.000 VNĐ

8. 3. Duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

· Tổng chi phí phần cứng và phần mềm: 


90 triệu VNĐ

· Chi phí bảo dưỡng mạng: 




20% tổng chi phí phần cứng và phần mềm (theo kinh nghiệm quốc tế)

4. Công bố thông tin 

· Chi phí thiết lập 1 website (năm đầu):


8.000.000 VNĐ

· Chi phí cho tên miền (năm đầu tiên):


1.000.000 VNĐ

· Các chi phí khác cho website (năm đầu):

3.000.000 VNĐ

· Chi phí thường niên cho nhân viên duy trì website:
60.000.000 VNĐ

· Các chi phí hoạt động khác (liên tục):


1.000.000 VNĐ

5. Thực hiện các tuân thủ

· Số lượng yêu cầu trong 1 năm:



 357,523 
· % khiếu nại trong tổng số yêu cầu:


5%
· Thời gian cần thiết để xử lý một khiếu nại:

24 giờ 
· Chi phí một giờ của cán bộ, công chức: 


26,953 VNĐ
6. Giáo dục công chúng

· Tuyên truyền qua truyền hình:            
80 triệu VNĐ (x 65 tỉnh/thành phố)

· Tuyên truyền qua radio: 


10 triệu VNĐ (x 65 tỉnh/thành phố)

· Tuyên truyền qua tờ rơi: 


20.000 VNĐ (x 500.000 tờ)
7. Chi phí cho cán bộ, công chức:
* Để giải quyết yêu cầu:

· Số lượng yêu cầu trong 1 năm: 



357,523 
· Thời gian cần thiết để giải quyết 1 yêu cầu:

24 giờ

* Để thực hiện công tác quản l‎ý:

· Cán bộ quản lý ở cơ quan lớn (năm 1): 


5 người 

· Cán bộ quản lý ở cơ quan nhỏ (năm 1):  

2 người 

· Cán bộ quản lý ở cơ quan lớn (năm 2 trở đi): 

3 người 

· Cán bộ quản lý ở cơ quan nhỏ (năm 2 trở đi): 

1 người 

· Lương cho 1 cán bộ quản lý một năm: 


 56,925,000 VNĐ
* Chi phí đào tạo:

· Số giờ tập huấn cho mỗi cán bộ, công chức: 

24 giờ 

· Số lượng người tham gia 1 khóa tập huấn: 

75 người

· Chi phí cho cán bộ giảng dạy/giờ:


100.000 VNĐ

· Chi phí đi lại của 1 người: 




200.000 VNĐ 

· Tỷ lệ cần đào tạo lại hàng năm:



30%

· Các chi phí khác cho 1 khóa tập huấn: 


66.000.000 VNĐ

· Số lượng người được tập huấn trong 1 cơ quan lớn: 
20 người


· Số lượng người được tập huấn trong 1 cơ quan nhỏ: 
1 người
Chi phí của khu vực tư nhân:

1. Tuân thủ:

· Số lượng yêu cầu trong 1 năm:



 357,523 
· % khiếu nại trong tổng số yêu cầu:


5%
· Thời gian doanh nghiệp & người dân để khiếu nại:
24 giờ

· Giá trị của một giờ đối với người khiếu nại:

39.773 VNĐ

2. Thực hiện yêu cầu:

· Số lượng yêu cầu trong 1 năm: 



357,523 
· Số giờ cần thiết để chuẩn bị và nộp yêu cầu: 

4 giờ 

V. CÁC SỐ LIỆU, ƯỚC TÍNH VÀ GIẢ THIẾT CHUNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO PHẦN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG CỦA BA PHƯƠNG ÁN 
Số lượng cán bộ chuyên trách hay kiêm nhiệm ở các chủ thể cung cấp thông tin trong 3 phương án 3B, 3C, 3D (BẢNG 2)
Đơn vị: Cán bộ

	Các phương án

Các cơ quan
	Số lượng
	3B
	3C
	3D

	Bộ
	18
	Chuyên trách (CT)
	Chuyên trách (CT
	Kiêm nhiệm (KN)

	Cơ quan ngang bộ
	4
	CT
	CT
	KN

	Cơ quan trực thuộc chính phủ
	8
	CT
	CT
	KN

	Tổ chức trực thuộc bộ theo ngành dọc
	288
	CT
	KN
	KN

	Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
	64
	CT
	CT
	KN

	Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
	       1.172 
	CT
	CT
	KN

	HĐND & UBND cấp huyện
	          1.288
	CT
	KN
	KN

	HĐND & UBND cấp xã
	      22.322 
	CT
	KN
	KN

	Văn phòng Quốc hội
	              1 
	CT
	CT
	KN

	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	              1 
	CT
	CT
	KN

	Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh
	            64 
	CT
	CT
	KN

	Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
	          644 
	CT
	KN
	KN

	Tòa án nhân dân tối cao
	              1 
	CT
	CT
	KN

	Tòa án nhân dân cấp tỉnh
	            64 
	CT
	KN
	KN

	Tòa án nhân dân cấp huyện
	          644 
	CT
	KN
	KN

	Văn phòng chủ tịch nước
	              1 
	CT
	CT
	KN

	Tổng số 
	26.520
	
	
	

	Cán bộ chuyên trách
	
	26.520
	1.334
	0

	Cán bộ kiêm nhiệm
	
	0
	25.186
	26.520


· Lương & chi phí hành chính của 1 cán bộ/năm: 
56,925,000 VNĐ

· % tăng chi phí cho 1 cán bộ/ năm: 



10%

· % chi phí hàng năm cho một cán bộ kiêm nhiệm so với

cán bộ chuyên trách:





10%
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